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ĐMH/

MĐ

2458102060821 ChươngLương Hoài 14/06/2009 7.5 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.3 1

2458102060822 DahMus To Fa Ro Thìa 09/08/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 CT 0.0 2

2458102060823 DuyHứa Khánh 18/10/2009 7 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.7 3

2458102060824 ĐặngTrần Văn 24/09/2009 8 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 4

2458102060825 HàNguyễn Ngọc 23/01/2009 7.5 8.5 8.0 6.0 8.0 6.5 6.9 5

2458102060826 HânQuách Ngọc Gia 23/01/2009 9.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.4 6

2458102060827 HuỳnhPhạm Diễm 08/10/2009 6.5 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 7.5 7

2458102060828 HươngLê Thị Kim 16/02/2009 7.5 8.5 5.0 7.0 5.0 8.0 7.4 8

2458102060829 KiệtTrần Anh 20/04/2009 7.5 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 5.9 9

2458102060830 LanNguyễn Thị Thúy 01/10/2009 8 9.0 8.5 9.0 8.5 8.0 8.3 10

2458102060831 LêLương Thị Huỳnh 14/01/2009 6 5.0 7.0 5.0 7.0 7.5 6.9 11

2458102060832 MỹLâm Tuệ 14/11/2009 8.5 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.6 12

2458102060835 NgaNguyễn Thị Xuân 27/11/2009 5.5 6.0 8.0 5.0 8.0 7.0 6.8 13

2458102060836 NghiĐặng Phương 19/12/2008 7 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 6.9 14

2458102060837 NghĩaTrần Hữu 14/10/2009 6 8.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 15

2458102060838 NgọcLê Huỳnh Hoài 03/11/2008 7 8.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.7 16

2458102060839 NguyênĐinh Trung 25/05/2009 6.5 5.0 7.0 4.0 7.0 5.0 5.3 17

2458102060841 NhiHồ Nguyễn Khánh 05/04/2009 5 8.0 6.0 5.0 6.0 8.0 7.2 18

2458102060843 PhátTrần Hữu 14/03/2009 7 5.0 5.0 8.0 5.0 7.0 6.6 19

2458102060844 PhúcHuỳnh Nhật 06/09/2009 4 8.0 5.0 7.5 5.0 7.5 6.9 20

2458102060845 PhúcTrần Văn 26/04/2009 5 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 6.7 21

2458102060846 QuânNguyễn Thành Nam 23/02/2009 6.5 7.5 7.0 8.0 7.0 8.0 7.7 22

2458102060847 QuốcNguyễn Xuân 31/08/2009 6.5 5.0 7.0 4.0 7.0 8.0 7.1 23

2458102060849 TâmTạ Chí 29/10/2009 0 7.0 5.0 6.5 5.0 6.5 6.0 24

2458102060850 ThànhHuỳnh Văn 03/09/2009 8 8.0 7.0 6.0 7.0 8.5 7.9 25

2458102060851 ThịnhPhạm Gia 25/03/2009 4 8.5 5.0 7.0 5.0 8.5 7.5 26

2458102060852 TinhDiệp Trần Phúc 15/01/2009 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 7.9 27

2458102060853 TríNguyễn Đình Gia 16/12/2008 6 8.0 5.0 7.0 5.0 8.0 7.3 28

2458102060854 TrinhHồ Ngọc 21/04/2009 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3 29

2458102060855 TuấnNguyễn Trọng 03/07/2009 8 7.0 6.5 6.0 6.5 7.5 7.2 30

2458102060856 VĩNguyễn Khắc 24/03/2009 6 7.0 9.0 7.0 9.0 9.0 8.5 31

2458102060858 XoànNguyễn Thị Kim 06/11/2008 8 8.0 6.0 6.0 6.0 7.5 7.2 32
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